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Thực hiện Công văn số 4831/UBND-TH, ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh 

Lai Châu V/v báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý IV và cả năm 2024. Sở Nông nghiệp và 

PTNT báo cáo như sau: 

PHẦN I 

BÁO CÁO KẾT QUẢ NHIỆM VỤ PCTN, TC QUÝ IV 

 1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi trách nhiệm của bộ, 

ngành, địa phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 

sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc thanh tra trách 

nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên: Để 

thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Bộ Chính trị, Thanh 

tra chính phủ và các chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phòng, chống 

tham nhũng, trong kỳ đã ban hành văn bản về định hướng nội dung phổ biến giáo 

dục pháp luật tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chủ trương, chính 

sách mới. Nhất là tuyên truyền các chỉ thị mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 

các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy.  

b) Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thực hiện 

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các nhiệm vụ, chương 

trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: 

Đảng bộ, Ban lãnh đạo sở thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến công chức, người lao 

động như: Luật PCTN, ngày 20/11/2018; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc 

“Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác PCTN”; Các văn bản 

của cấp trên liên quan đến công tác PCTN, TC; Công văn số 3373/UBND-TH ngày 
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23/8/2024 V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị 

quán triệt, triển khai thi hành một số luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV  tập 

trung triển khai Quy định số 178-QĐ/TW, ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm 

soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật 

bằng hình thức phù hợp, hiệu quả; Công văn số 438-CV/ĐU, ngay 08/7/2024 của 

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về Tăng cường triển khai sinh hoạt chính trị, tư 

tưởng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nội dung 

cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp 

phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh”.  

c) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp luật 

còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp: Không. 

d) Thực hiện tốt công tác tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức 

thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tình hình hoạt động 

của các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

 đ) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt bằng nhiều hình thức như lồng ghép trong các 

cuộc họp chi bộ, cơ quan, đơn vị, thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành, đăng tin Cổng thông tin điện tử, khai thác văn bản thông qua trang web: 

thuvienphapluat.vn mà Văn phòng Sở là thành viên..., trong đó: Số cuộc họp tuyên 

truyền, phổ biến, quán triệt 24 cuộc họp; tổng số người được tuyên truyền, phổ 

biến, quán triệt 566 người. 

e) Kết quả thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về về phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực: Không có. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động 

của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ cơ sở. 

Tập trung công khai các lĩnh vực về đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ và tiêu 

chuẩn bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ trong các cơ quan hành chính, công tác đào tạo, 

chương trình, kế hoạch thanh tra…,Việc công khai được các cơ quan, đơn vị thực 

hiện bằng nhiều hình thức như: Ban hành văn bản thông báo hoặc đưa tin trên Cổng 

Thông tin điện tử của sở, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 

- Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công1: Trong kỳ nội dung 

phải công khai, minh bạch đơn vị đã công khai theo quy định.  

                                           
1 Quyết định số 59/QĐ-CCKL, ngày 11/11/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 04: Xây 

lắp toàn bộ công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đường thuộc 



3 

 

 

Hình thức công khai: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại 

https://muasamcong.mpi.gov.vn. 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính và ngân sách:  

+ Đối với đơn vị ngân sách cấp trên: Trong kỳ đã ban hành Quyết định2; 

+ Đối với đơn vị sử dụng ngân sách: Thực hiện công bố công khai số liệu về 

công tác tài chính; chi thu nhập tăng thêm năm 2024 đảm bảo theo quy định3. 

+ Hình thức công khai: Công bố, công khai trên trang thông tin điện tử, hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành của Sở, ban hành văn bản công bố công khai. 

- Công tác cán bộ: Trong kỳ Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định xếp ngạch, 

bậc lương 01 công chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho 04 

viên chức; bổ nhiệm 01 công chức. 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu Sở trình UBND tỉnh ban hành quyết 

định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm; Chi 

cục Chăn nôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Phát triển nông thôn; 

Chi cục Thủy lợi; Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản; Trung tâm Nước 

sạch và VSMTNT. 

- Đánh giá xếp loại: Chỉ đạo hướng dẫn các phòng, đơn vị đánh giá xếp loại 

tập thể lãnh đạo, tập thể và công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở; quyết định đánh giá xếp loại tập thể, tập thể lãnh đạo cá nhân 

lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; công chức, người lao động trong các phòng 

                                                                                                                                        
dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đường; Quyết định số 61/QĐ-CCKL, ngày 18/11/2024 về việc phê 

duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm đồng phục, kiểm lâm hiệu, cấp hiệu Kiểm lâm năm 2024. 

 2 Quyết định số 229/QĐ-SNN ngày 02/10/2024 về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện các 

chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024; Quyết định số: 231/QĐ-SNN ngày 07/10/2024 về việc bổ sung kinh phí cho 

các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024; Báo cáo số 2332/BC-SNN  ngày 

07/10/2024  Báo cáo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toánthu, chi ngân sách địa phương quý III năm 2024; Số 2398 /BC-

SNN ngày 14/10/2024 Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024; Quyết định số 250/QĐ-SNN ngày 

14/11/2024 về việc điều chỉnh kinh phí, định mức, các khoản phụ cấp, chênh lệch lương cho các đơn vị trực thuộc Sở năm 2024; 

Quyết định số 251/QĐ-SNN ngày 14/11/2024 về việc  bổ sung KP cho các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện các chế độ, chính 

sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024; Quyết định số 253/QĐ-SNN ngày 19/11/2024 về việc công bố công khai điều chỉnh kinh 

phí, định mức, các khoản phụ cấp, chênh lệch lương cho các đơn vị trực thuộc Sở năm 2024; Quyết định số 256/QĐ-SNN ngày 

26/11/2024 về việc công bố công khai bổ sung KP cho các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ 

phát sinh năm 2024.  

 3 Quyết định số 43/QĐ-CCKL ngày 23/9/2024 về việc công khai tiết kiệm, cắt giảm 5% chi thường xuyên năm 2024 tại 

Văn phòng Chi cục Kiểm lâm quy định tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07/8/2024; số 64/QĐ-CCKL, ngày 26/11/2024 về 

việc công khai điều chỉnh kinh phí định mức, các khoản phụ cấp, chênh lệch lương năm 2024; số 65/QĐ-CCKL, ngày 

26/11/2024 về việc công bố, công khai bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024; Báo cáo 

số 590/BC-CCKL, ngày 15/10/2024 về việc tự kiểm tra việc chấp hành các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ công vụ, tài 

chính kế toán tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm năm 2022, 2023; Quyết định số 31/QĐ-CCTL ngày 24/9/2024 về Công bố, công 

khai tiết kiệm, cắt giảm 5% chi thường xuyên năm 2024; Quyết định số 42/QĐ-CCTL ngày 26/11/2024 về Công bố, công khai 

phân bổ, bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024; Quyết định số 23/QĐ-

CCPTNT ngày 20/11/2024 về việc  công bố, công khai điều chỉnh kinh phí định mức, các khoản phụ cấp, chênh lệch lương cho 

các đơn vị trực thuộc Sở năm 2024; Quyết định số 55/QĐ-TT&BVTV ngày 24/9/2024 công khai  tiết kiệm cắt giảm 5% kinh phí 

chi thường xuyên năm 2024; Quyết định số 59/QĐ-TT&BVTV ngày 07/10/2024 Công bố, công khai bổ sung kinh phí cho các 

đơn vị thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024; Quyết định số 70/QĐ-TT&BVTV ngày 22/11/2024 Công bố, 

công khai điều chỉnh kinh phí định mức, các khoản phụ cấp chênh lệc lương; Quyết định số 71/QĐ-TT&BVTV ngày 22/11/2024 

Công bố, công khai bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024; Quyết định số 

252/QĐ-QLCL ngày 20/11/2024 công khai bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024. 

Thông báo số 337/TB-QBV&PTR ngày 14/10/2024 về việc công khai mua sắm tài sản công năm 2024; Thông báo số 260/TB-

QBV&PTR ngày 5/8/2024 về việc công khai quyết toán năm 2023; Thông báo số 13/TB-QBV&PTR ngày 12/1/2024 về việc 

công khai dự toán chi phí quản lý  năm 2024 của Quỹ BV và PTR. 
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trực thuộc Sở; đánh giá, xếp loại tập thể, tập thể lãnh đạo Hạt Kiểm lâm và Hạt 

trưởng Hạt Kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm năm 2024. Thông báo kết quả xếp 

loại chất lượng tập thể, tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động 

và năm 2024. 

- Chế độ chính sách: Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định cho 01 công chức 

nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Thông báo công khai kết quả nâng bậc 

lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng mức hưởng phụ cấp 

thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đợt II năm 2024. 

- Thi đua khen thưởng: Quyết định kiện toàn Hội đồng xét phạm vi ảnh 

hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp cơ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Lai Châu; Thông báo kết quả họp xét công nhận phạm vi ảnh hưởng 

và hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp cơ sở năm 2024; quyết định công nhận phạm vi 

ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp cơ sở năm 2024; quyết định tặng 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2024. 

- Đào tạo, bồi dưỡng: Cử 03 viên chức đi học lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Quản lý bảo vệ rừng. Ban hành 

văn bản điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024. 

- Công tác khác: Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu. 

+ Hình thức công khai: Công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử, hệ 

thống gửi nhận văn bản công tác tổ chức cán bộ đảm bảo theo quy định. 

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: 

Chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong công tác 

lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí 

theo quy định. 100% các đơn vị trực thuộc Sở đều đã xây dựng, ban hành và thực hiện 

nghiêm các chế độ, định mức tiêu chuẩn quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ. Việc 

xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ chấp hành theo hướng dẫn của Thông tư số 

71/2014/TTLT-BTC-BNV về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 V/v hướng 

dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài 

sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong kỳ có 01 

Đơn vị ban hành mới quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm nước sạch và VSMT tại Quyết 

định số 09/QĐ-TTN ngày 01/7/2024 v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. 

  c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn: 

Trong quý III/2024 tiếp tục thực hiện Quy chế văn hóa công sở, bộ quy tắc ứng xử 

và quy tắc đạo đức nghề nghiệp đơn vị đã xây dựng, ban hành. Kết quả, trong kỳ 
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không phát hiện trường hợp cán bộ, CCVC vi phạm đạo đức nghề nghiệp, văn hóa 

công sở và quy định những việc cán bộ, CCVC không được làm. 

 d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền 

hạn: Ban hành Kế hoạch số 2756/KH-SNN ngày 21/11/2024 Kế hoạch thực hiện kê khai 

tài sản, thu nhập năm 2024. Trong kỳ có 03 công chức thực hiện công khai bản kê khai 

tài sản phục vụ công tác cán bộ. 

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt: 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC của Sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của 

Sở; Duy trì cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO trong thực hiện nhiệm vụ của Sở 

trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả quản trị và hành 

chính công (PAPI); TTHC được đơn giản hóa, giảm chi phí, thời gian của tổ chức, 

cá nhân.  

Thực hiện tốt cơ chế một cửa, đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hạn: Thực hiện 

tốt cơ chế một cửa, đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hạn: Thực hiện tốt cơ chế một 

cửa, đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hạn: Từ hồ sơ tính từ  02/09/2024 đến 

02/12/2024 tổng số hồ sơ TTHC Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện là: Tổng 

số 242 hồ sơ, trong đó (trực tuyến: 188 hồ sơ, trực tiếp 37 hồ sơ, tồn 17 hồ sơ; đã 

giải quyết 223 hồ sơ, đang giải quyết 19 hồ sơ). 100% hồ sơ được giải quyết trước 

và đúng hạn. 

Công tác Kiểm soát TTHC: Tham mưu UBND tỉnh 19 quyết định về TTHC. 

Trong đó danh mục sửa đổi, bổ sung 13 TTHC, ban hành mới 14 TTHC, 40 quy 

trình nội bộ. 

- Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trong quý IV năm 2024 sở Nông nghiệp 

và PTNT tiếp tục áp dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành trong 

toàn sở. 

- Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Thực 

hiện 100% trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân 

sách Nhà nước. 

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người 

có chức vụ, quyền hạn: Trong kỳ có 06 công chức, viên chức thực hiện công khai 

bản kê khai tài sản phục vụ công tác cán bộ. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức  

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của 

cơ quan: Không. 
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b) Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và phát hiện, xử lý các vụ việc tham 

nhũng qua hoạt động thanh tra: Không.  

c) Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát 

hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và 

qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không. 

d) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không. 

đ) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo 

dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không. 

e) Kết quả xử lý tài sản tham nhũng: Không. 

PHẦN II 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PCTN, TC  NĂM 2024 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN NĂM 2024 

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ, 

ngành, địa phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 

sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, TC 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên 

trong công tác phòng, chống tham nhũng, TC. Để thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, 

chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị 

của Ban Bí thư Trung ương, Bộ Chính trị, Thanh tra chính phủ và các chương trình, Kế 

hoạch của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng trong kỳ đã ban hành Kế 

hoạch; Công văn; Chương trình cụ thể để thực hiện4. 

                                           
4 Kế hoạch số 109/KH-SNN, ngày 17/01/2024 về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, Kế hoạch số 

72/KH-SNN, ngày 11/01/2024 về thực hiện công tác pháp chế năm 2024;  Kế hoạch số 118/KH-SNN, ngày 18/01/2024 công tác 

PCTN, TC năm 2024; Kế hoạch số 2574/KH-SNN, ngày 13/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về cải cách hành chính năm 

2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 68/KH-SNN, ngày 11/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 189/KH-SNN, ngày 25/01/2024 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2024 của ngành Thanh tra Lai Châu; Kế hoạch số 313/KH-SNN, ngày 20/02/2024 

của Sở Nông nghiệp và PTNT Điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2024; Kế hoạch số 

351/KH-SNN, ngày 26/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 

năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2024; Kế hoạch số 382/TB-SNN, ngày 26/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo Kế hoạch thanh tra 

năm 2024; Công văn số 3024/SNN-TTr, ngày 27/12/2023 về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 01 

năm 2024; Công văn số 255/SNN-TTr, ngày 05/02/2024 của Sở Nông nghiệpvà PTNT về việc định hướng nội dung phổ biến, 

giáo dục pháp luật tháng 02 năm 2024; Công văn số 417/SNN-TTr, ngày 05/03/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT  về việc định 

hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 03 năm 2024; Công văn số 207/SNN-TTr, ngày 30/01/2024 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024; Chương trình số 342/CT-

SNN, ngày 23/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; Công văn số 832/SNN-TTr 

ngày 19/4/2024 về chế độ báo cáo thực hiện chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 1201/SNN-TTr ngày 06/6/2024 về thực hiện chế độ báo cáo về công tác nội chính, PCTN, 

tiêu cực; Công văn số 1296/SNN-TTr ngày 12/6/2024 về chế độ báo cáo công tác nội chính, PCTC tiêu cực và CCTP; Kế hoạch 

số 1480/KH-SNN ngày 03/7/2024 Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2024; Công 

văn số 2022/SNN-TTr ngày 05/9/2024 về định hướng nội dung phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9 năm 2024. 
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b) Công tác lãnh đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thực hiện 

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, chương trình 

công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, TC  

Đảng bộ, Ban lãnh đạo sở thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến công chức, người lao 

động như: Luật PCTN năm 2018, ngày 20/11/2018; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 05-CT/TU, 

ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp 

ủy Đảng đối với công tác PCTN”; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ 

Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 27-

CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực”; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường xử lý, ngăn chăn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg, ngày 

17/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu 

cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 

01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành pháp 

Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP  

ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật phòng, chống tham nhũng; Quy định 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban 

chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, 

kiểm toán; Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban chấp hành Trung ương 

về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, truy tố, xét 

xử thi hành án; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực. 

Công văn số 396/UBND-TH ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và triển khai Chỉ thị số 10/CT-

TTg ngày 12/6/2013 của Chính phủ; Quy định số 178-QĐ/TW, ngày 27/6/2024 của 

Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công 

tác xây dựng pháp luật bằng hình thức phù hợp, hiệu quả; Công văn số 438-CV/ĐU, 

ngay 08/7/2024 của Đảng ủy Sở về Tăng cường triển khai sinh hoạt chính trị, tư 

tưởng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nội dung 

cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp 

phần xây dựng đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh”; Công văn số 
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2334/SNN-TTr ngày 07/10/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  

c) Hình thức tuyên truyền: Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt được 

thực hiện bằng nhiều hình thức như lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan, đơn 

vị; thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; đăng tin Trang thông tin điện tử 

sở, khai thác văn bản thông qua trang web: thuvienphapluat.vn do Văn phòng Sở là 

thành viên; nhóm Zalo cơ quan thông qua lãnh đạo đơn vị để tuyên truyền tới CCVC, 

người lao động....; trong đó: Số cuộc họp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong kỳ 

101 cuộc họp; tổng số người được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt là 2.337 người. 

d) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp 

luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc kiến nghị 

cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp: Không. 

đ) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác 

phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về 

phòng, chống tham nhũng: Lãnh đạo Sở: 01 Giám đốc, 04 Phó Giám đốc; có 04 

phòng (Văn phòng Sở, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Thanh tra Sở); 06 chi cục (Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, 

Kiểm lâm, Thủy lợi, Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và 

Thủy sản) và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới. Biên chế hành chính được 

giao 301 người, hiện có mặt 283 người. Có 02 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm 

Nước sạch và VSMT NT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Biên chế sự nghiệp 

được giao 59 người, hiện có mặt 49 người. Số lượng Hợp đồng được giao theo 

Nghị định 111/2022/NĐ-CP là 19 người có mặt 19 người; hợp đồng tự chủ là 09 

người. Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT có 8 chi bộ trực thuộc, tổng số Ủy 

viên Ban chấp hành Đảng bộ 12; Ủy viên Ban Thường vụ 05; Ủy viên Ủy ban 

kiểm tra Đảng ủy 03.  

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động 

của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ cơ sở. 

Tập trung công khai các lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cán bộ và 

tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ trong các cơ quan hành chính, công tác đào 

tạo; chương trình, kế hoạch thanh tra,…Việc công khai được các cơ quan, đơn vị thực 

hiện bằng nhiều hình thức như: Ban hành văn bản thông báo hoặc đưa tin trên Cổng 

Thông tin điện tử của sở, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 
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- Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công: Trong kỳ 

đã thực hiện  công khai, minh bạch theo quy định các gói thầu sau:5.  

Hình thức công khai: Đơn vị đã thực hiện công khai trên mạng đấu thầu 

quốc gia, địa chỉ tại https://muasamcong.mpi.gov.vn theo quy định. 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính và ngân sách: Các đơn vị 

dự toán ngân sách đã thực hiện công bố công khai số liệu, thuyết minh tình hình 

thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đã phê duyệt năm 2023; số liệu chi thu 

nhập tăng thêm năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 

đảm bảo theo quy định. 

+ Đối với đơn vị ngân sách cấp trên6: 

                                           
5 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ‘‘Quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản’’ và các tài liệu liên quan được 

cung cấp; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư ‘‘Xây dựng cơ sở dữ liệu về thuỷ lợi’’ và các tài liệu liên quan 

được cung cấp; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Chỉnh lý tài liệu giai đoạn 2006-2015 và các tài liệu liên quan được cung 

cấp. Quyết định số 13/QĐ -TT&BVTV ngày 26/2/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Xây dựng 

phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu thuộc nhiệm vụ "Xây dựng cơ sở dữ liệu về trồng trọt" trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 22/QĐ -

TT&BVTV ngày 8/4/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07: Xây dựng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ 

liệu; Quyết định số 27/QĐ -TT&BVTV ngày 02/5/2024 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04: Thuê hạ tầng 

phục vụ ái đặt và sử dụng phần mềm thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng cơ sở dữ liệu về trồng trọt" trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

29/QĐ -TT&BVTV ngày 17/5/2024 công bố, công khai giao dự toán bổ sung kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, 

các chế độ, chính sách và nhiệm vụ phát sinh năm 2024; Quyết định số 06/QĐ-CCTL ngày 23/1/2024 về việc Phê duyệt Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Vận hành, bảo trì, cung cấp số liệu tại 10 trạm đo mưa tự động chuyên dùng phục vụ công tác 

phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024”; Quyết định số 08/QĐ-CCTL ngày 24/01/2024 về việc Phê duyệt 

chỉ định thầu rút gọn gói thầu: “Vận hành, bảo trì, cung cấp số liệu tại 10 trạm đo mưa tự động chuyên dùng phục vụ công tác 

phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024”; Quyết định số 05/QĐ-CCTL ngày 23/01/2024 về việc Phê duyệt 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Dịch vụ tin nhắn phục vụ công tác điều hành Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu năm 2024”; Quyết định số 07/QĐ-CCTL ngày 24/01/2024 về việc Phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu: “Dịch vụ tin 

nhắn phục vụ công tác điều hành Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024; Quyết định số 12/QĐ-CCKL ngày 

10/4/2024 V/v Về việc công bố, công khai kinh phí giao dự toán công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Tam 

Đường và kinh phí Mua sắm đồng phục, kiểm lâm hiệu, cấp hiệu Kiểm lâm năm 2024; Quyết định số 10/QĐ-CNTY ngày 

24/4/2024 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá 

hồ sơ dự thầu gói thầu số 03: Phân tích các chỉ; tiêu môi trường nước; Quyết định số 11/QĐ-CNTY ngày 24/4/2024 của Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu số 03: Phân tích các chỉ tiêu môi trường nước; Quyết định số 15/QĐ-CNTY ngày 04/5/2024 của Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y phê duyệt HSMT gói thầu số 03: Phân tích các chỉ tiêu môi trường nước. Quyết định số 71/QĐ-SNN, ngày 08/5/2024 

của Sở Nông nghiệp và PTNT v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Chỉnh lý tài liệu giai đoạn 2006-2015; Quyết 

định số 82/QĐ-SNN, ngày 14/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01: Tư vấn lập E-

HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu số 03: Chỉnh lý tài liệu giai đoạn 2006-2015; Quyết định số 83/QĐ-SNN, ngày 

14/5/2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả 

lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 03: Chỉnh lý tài liệu giai đoạn 2006-2015; Quyết định số 85/QĐ-SNN, ngày 22/5/2024 của Sở 

Nông nghiệp & PTNT phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Chỉnh lý tài liệu giai đoạn 2006-2015; Quyết định số 98/QĐ-SNN, 

ngày 05/6/2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Chỉnh lý tài liệu giai đoạn 

2006-2015. Quyết định số 98/QĐ-SNN, ngày 05/6/2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu số 03: Chỉnh lý tài liệu giai đoạn 2006-2015. Quyết định số 18/QĐ-CNTY ngày 03 tháng 6 năm 2024 Về việc thành lập Tổ 

thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm trang phục kiểm dịch động vật năm 2024; số 19/QĐ-CNTY ngày 05 

tháng 6 năm 2024 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm trang phục kiểm dịch động vật năm 2024; số 20/QĐ-

CNTY ngày 05 tháng 6 năm 2024 phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Mua sắm trang phục kiểm dịch động vật năm 2024; 

Quyết định số 59/QĐ-CCKL, ngày 11/11/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ 

công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đường thuộc dự án: Sửa 

chữa trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đường; Quyết định số 61/QĐ-CCKL, ngày 18/11/2024 về việc phê duyệt Kết quả 

lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm đồng phục, kiểm lâm hiệu, cấp hiệu Kiểm lâm năm 2024. 
6 Quyết định số 305/QĐ-SNN ngày 20/12/2023 về giao dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2024; Quyết định số 316/QĐ-

SNN ngày 29/12/2023 công khai giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; Quyết định số 37/QĐ-SNN  ngày 

7/3/2024Về việc điều chỉnh mã nguồn kinh phí tiền lương tăng thêm từ 1.490-1.800 (mã nguồn 14) sang mã nguồn kinh phí tự 

chủ (mã nguồn 13) tại Quyết định số 305/QĐ-SNN ngày; Quyết định số 40/QĐ-SNN ngày 15/3/2024 công khai  điều chỉnh mã 

nguồn kinh phí tiền lương tăng thêm từ 1.490-1.800 (mã nguồn 14) sang mã nguồn kinh phí tự chủ (mã nguồn 13) tại Quyết định 

số 305/QĐ-SNN ngày 20/12/2023; Số 67/QĐ-SNN ngày 4/5 phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình 

MTQG, các chế độ, chính sách và nhiệm vụ nhiệm vụ phát sinh năm 2024; Báo cáo số  778/BC-SNN ngày 12/4/2024 Công khai 

số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2024; Số 86/QĐ-SNN ngày 

17/5/2024 công khai phân bổ , bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình MTQG, các chế độ, chính sách và nhiệm 

vụ nhiệm vụ phát sinh năm 2024; Quyết định số 165/QĐ-SNN ngày 25/06/2024 về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu 
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+ Đối với đơn vị sử dụng ngân sách: Trong kỳ đã thực hiện công khai công tác tài 

chính như công khai các Quyết định chi thu nhập tăng thêm 6 tháng đầu năm; Chi 2/9 

cho công chức viên chức7. 

                                                                                                                                        
chi ngân sách nhà nước năm 2023; BC Số: 1522/BC-SNN ngày 05/07/2024 công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm  năm 2024; Quyết định số 195/QĐ-SNN ngày 05/08/2024 công khai phân 

bổ, bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiêm vụ chuyên môn năm 2024; QĐ số 191/QĐ-SNN ngày 30/07/2024 về việc bổ 

sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiêm vụ chuyên môn năm 2024; Quyết định số 196/QĐ-SNN ngày 07/08/2024 Về việc 

điều chỉnh kinh phí Đề án chuyển đổi số năm 2024; Quyết định số 204/QĐ-SNN ngày 19/08/2024 ngày công bố công khai điều 

chỉnh kinh phí đề án chuyển đổi số năm 2024; Quyết định số 229/QĐ-SNN ngày 02/10/2024 về việc bổ sung kinh phí cho các 

đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024; Quyết định số: 231/QĐ-SNN ngày 

07/10/2024 về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 

2024; Báo cáo số 2332/BC-SNN  ngày 07/10/2024  Báo cáo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toánthu, chi ngân sách địa 

phương quý III năm 2024; Số 2398 /BC-SNN ngày 14/10/2024 Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024; 

Quyết định số 250/QĐ-SNN ngày 14/11/2024 về việc điều chỉnh kinh phí, định mức, các khoản phụ cấp, chênh lệch lương cho 

các đơn vị trực thuộc Sở năm 2024; Quyết định số 251/QĐ-SNN ngày 14/11/2024 về việc  bổ sung KP cho các đơn vị trực thuộc 

Sở để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024; Quyết định số 253/QĐ-SNN ngày 19/11/2024 về việc 

công bố công khai điều chỉnh kinh phí, định mức, các khoản phụ cấp, chênh lệch lương cho các đơn vị trực thuộc Sở năm 2024; 

Quyết định số 256/QĐ-SNN ngày 26/11/2024 về việc công bố công khai bổ sung KP cho các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện 

các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024. 
7 Quyết định số 126/QĐ-VPĐP ngày 28/12/2023 của Văn phòng điều phối NTM công khai giao dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2024; Quyết định số 01/QĐ-VPS ngày 03/01/2024 của Văn phòng Sở công bố, công khai dự toán thu, chi ngân sách 

địa phương năm 2024; Quyết định số 03/QĐ-CCKL ngày 04/01/2024 của Chi cục Kiểm lâm công bố, công khai giao dự toán thu, 

chi ngân sách địa phương năm 2024 của Văn phòng Chi cục Kiểm lâm; Quyết số 22/QĐ-CCPTNT ngày 29/12/2023 của Chi cục 

PTNT công bố, công khai số liệu chi thu nhập tăng thêm năm 2023; Quyết số 01/QĐ-CCPTNT ngày 05/01/2024 của Chi cục 

PTNT công bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 của Chi cục PTNT; Quyết định số 

05/QĐ-QLCL ngày 03/01/2024 của Chi cục QLCL NLS và Thủy sản công bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách 

năm 2024; Quyết định số 01/QĐ-CNTY ngày 02/01/2024 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y công bố công khai dự toán ngân sách 

năm 2024 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Quyết định số 01/QĐ-CCTL ngày 03/01/2024 của Chi cục Thủy lợi v/v công bố công 

khai dự toán ngân sách năm 2024. Quyết định số 02/QĐ-TTN ngày 05/01/2024 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường 

NT về việc công bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024. Quyết định số 12/QĐ-TTN ngày 

31/12/2023 v/v chi thu nhập tăng thêm năm 2023; Quyết định số 02/QĐ-TTN ngày 05/01/2024 v/v công bố, công khai số liệu 

giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; Quyết định số 05/QĐ- TTN ngày 22/4/2024 v/v tạm chi trước thu nhập 

tăng thêm lần I năm 2024; Quyết định số 12/QĐ-CCTL ngày 21/3/2024 về Quyết định nề việc công bố, công khai điều chỉnh mã 

nguồn kinh phí tiền lương tăng thêm từ 1.490 -1.800 (Mã nguồn 14) sang mã nguồn kinh phí tự chủ (mã nguồn 13) tại Quyết 

định số 305/QĐ-SNN ngày 20/12/2023; Quyết định số 07a/QĐ-CCKL ngày 15/3/2024 V/v Về việc công khai điều chỉnh mã 

nguồn kinh phí tiền lương tăng thêm từ 1490-1800 (mã nguồn 14) sang mã nguồn kinh phí tự chủ (mã nguồn 13) tại Quyết định 

số 305/QĐ-SNN ngày 20/12/2024; Quyết định số 12a/QĐ-CCKL ngày 10/4/2024 V/v công bố, công khai số liệu quyết toán thu, 

chi ngân sách Nhà nước năm 2023; Quyết định số 06/QĐ-CNTY ngày 21 tháng 3 năm 2024 về việc công bố công khai điều 

chỉnh mã nguồn kinh phí thực hiện chính sách tiền lương từ 1.490-1.800 (mã nguồn 14) sang mã nguồn kinh phí được giao tự 

chủ (mã nguồn 13) tại Quyết định số 305/QĐ-SNN. Quyết định số 17/QĐ-TT&BVTV, ngày 20/3/2024 về việc công bố, công 

khai điều chỉnh mã nguồn tiền lương tăng thêm từ 1.490 lên 1.800 năm 2024; Quyết định số 229/QĐ-SNN ngày 02/10/2024 về 

việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024; QĐ Số: 

231/QĐ-SNN ngày 07/10/2024 về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm 

vụ phát sinh năm 2024; Báo cáo số 2332/BC-SNN  ngày 07/10/2024  BC Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toánthu, chi 

ngân sách địa phương quý III năm 2024; Số 2398 /BC-SNN ngày 14/10/2024BC Kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 

2024; Quyết định số 250/QĐ-SNN ngày 14/11/2024 về việc điều chỉnh kinh phí, định mức, các khoản phụ cấp, chênh lệch lương 

cho các đơn vị trực thuộc Sở năm 2024; QĐ số 251/QĐ-SNN ngày 14/11/2024Về việc  bổ sung KP cho các đơn vị trực thuộc Sở 

để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024; QĐ Số 253 /QĐ-SNN ngày 19/11/2024Về việc công bố công 

khai điều chỉnh kinh phí, định mức, các khoản phụ cấp, chênh lệch lương cho các đơn vị trực thuộc Sở năm 2024; Quyết định số 

256/QĐ-SNN ngày 26/11/2024 về việc công bố công khai bổ sung KP cho các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện các chế độ, 

chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2024. 

Quyết định số 22/QĐ-CNTY ngày 29 tháng 8 năm 2024 về việc tạm chi thu nhập tăng thêm cho công chức, người lao động 

quý III năm 2024; Số 159/BC-CNTY, ngày 03 tháng 7 năm 2024 Báo cáo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024; Số 202/BC-CNTY, ngày 20 tháng 8 năm 2024 Báo cáo Tình hình thực hiện 

chế độ, chính sách đối với hợp đồng lao động Làm công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 

12 năm 2022 của Chính phủ; số 196/BC-CNTY, ngày  14  tháng 8 năm 2024  Báo cáo Tổng số kinh phí tiết kiệm 5% chi thường 

xuyên từ nguồn kinh phí được giao tự chủ còn lại cuối năm 2024 theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2024 của 

Chính phủ. Quyết định số 40/QĐ-TT&BVTV ngày 26/6/202 công khai quyết toán thu chi Ngân sách năm 2023; Quyết định số 

45/QĐ-TT&BVTV ngày 07/8/2024 Công bố, công khai bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2024; 

Quyết định số 47/QĐ-TT&BVTV ngày 13/8/2024 Công bố, công khai điều chỉnh kinh phí đề án chuyển đổi số năm 2024; Quyết 

định số 48/QĐ-TT&BVTV ngày 28/8/2024 Tạm chi thu nhập tăng thêm năm 2024; Quyết định số 08/QĐ-TTN ngày 27/6/2024 

v/v tạm chi trước thu nhập tăng thêm lần 2 năm 2024; Quyết định số 10/QĐ-TTN ngày 27/8/2024 v/v chi ngày lễ Quốc khánh 

02/9/2024; Báo cáo số 50/BC-TTN ngày 05/6/2024 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi 06 tháng đầu năm, mục tiêu, 

nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024; Quyết định số 22/QĐ-CCKL, ngày 26/6/2024 công bố, công khai số liệu quyết toán thu, chi 

ngân sách Nhà nước năm 2023; Quyết định số 12/QĐ-CCPTNT ngày 31/07/2024 công bố, công khai số liệu bổ sung kinh phí 
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+ Hình thức công khai: Công bố, công khai trên trang thông tin điện tử, hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành của Sở, ban hành văn bản công bố công khai. 

- Công tác cán bộ: Trong kỳ đã bổ nhiệm công chức, viên chức, điều động 

chuyển ngạch, chấm dứt hợp đồng, biệt phái, giải quyết chế độ cho công chức, viên 

chức trong ngành đảm bảo theo quy định tại các quyết định8. 

-  Ban hành quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng, Thanh tra, phòng Kế hoạch tài chính, phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu9. 

- Chế độ chính sách: Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 

đối với 01 công chức; quyết định nâng bậc lượng thường xuyên, nâng mức hưởng 

phụ cấp thâm niên nghề, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc 

lương trước thời hạn đợt II năm 2023, đợt I năm 2024; thông báo công khai kết quả 

xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng mức hưởng 

phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đợt I năm 2024. 

- Đánh giá xếp loại: Tham mưu Quy định tiêu chí đánh giá các chức danh 

lãnh đạo thuộc diện Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý; hướng dẫn các phòng, đơn 

vị đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, tập thể và công chức, viên chức, người lao 

động các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; quyết định đánh giá xếp loại tập thể, tập thể 

lãnh đạo cá nhân lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; công chức, người lao động 

trong các phòng trực thuộc Sở; đánh giá, xếp loại tập thể, tập thể lãnh đạo Hạt 

Kiểm lâm và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm năm 2024. Thông 

báo kết quả xếp loại chất lượng tập thể, tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, 

người lao động và năm 2024. 

- Thi đua khen thưởng: Tham mưu quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua, 

khen thưởng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quy chế hoạt động của Hội 

                                                                                                                                        
cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2024 của Chi Cục Phát triển nông thôn; Báo cáo số 152/BC-QLCL ngày 

09/7/2024 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo số 165/BC-QLCL ngày 

14/8/2024 Báo cáo kinh phí tiết kiệm 5% dự toán năm 2024. Quyết định số 170/QĐ-QLCL ngày 20/8/2024  công bố, công khai 

điều chỉnh kinh phí Đề án chuyển đổi số năm 2024. 
8 Quyết định bổ nhiệm 01 viên chức, 07 công chức; điều động và bổ nhiệm 02 công chức; bổ nhiệm lại 12 công chức, 02 viên 

chức; điều động 04 công chức, 01 viên chức; chuyển ngạch 04 công chức; chấm dứt 02 lao động hợp đồng; hợp đồng 02 lao động 

hợp đồng; cho 01 viên chức, 01 công chức nghỉ thôi việc; chấm dứt biệt phái 01 viên chức; bổ nhiệm và xếp lương 5 công chức; 

giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho 01 công chức; thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho 01 công chức; các quyết định tuyển dụng viên 

chức; quyết định 01 công chức nghỉ việc riêng không hưởng lương; bố trí công tác và giao nhiệm vụ hướng dẫn tập sự cho 03 

công chức; tiếp nhận và bố trí công tác cho 01 viên chức; giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT năm 2024; phê duyệt danh sách công chức kiểm lâm được hưởng chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP 

ngày 08/10/2019 của Chính phủ; Quyết định quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và PTNT 

nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Lai Châu. 
9 Quyết định số 183/QĐ-SNN ngày 05/7/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng Sở thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu; Quyết định số 184/QĐ-SNN ngày 05/7/2024 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu; Quyết định số 210/QĐ-SNN ngày 26/8/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch tài chính thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu; Quyết định 

số 213/QĐ-SNN ngày 29/8/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra Sở thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu. 
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đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu; quyết định 

Kiện toàn Hội đồng xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp cơ 

sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu; Thông báo kết quả 

họp xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp cơ sở 

năm 2024; quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng 

kiến cấp cơ sở năm 2024; quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho các tập thể, cá nhân có thành 

tích trong công tác năm 2023, năm 2024. 

- Kỷ luật: Kỷ luật 01 công chức với hình thức buộc thôi việc tại Quyết định 

số 91/QĐ-SNN ngày 31/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Đào tạo, bồi dưỡng: Cử 11 công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 tham 

gia Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; 01 viên chức tham gia lớp bồi 

dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương; 08 viên chức tham gia lớp "Bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Bảo vệ 

thực vật"; 11 công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối 

tượng 3; 01 công chức tham gia lớp tập huấn nâng cao cho các giảng viên TOT-

IPM lên TOT-IPHM; 01 công chức đi học lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý 

cấp sở và tương đương; 06 công chức đi học lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản 

lý cấp phòng và tương đương năm 2024; 06 công chức đi học lớp Bồi dưỡng đối 

với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương. Quyết định điều chỉnh, 

bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2024-2026, giai đoạn 2026-2031. 

- Đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng: Sở ban hành quyết định tặng các 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc, tiêu biểu trong công tác năm 2023; quyết định kiện toàn Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quy chế hoạt động của 

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu; Quy 

định tiêu chí đánh giá các chức danh lãnh đạo thuộc diện Sở Nông nghiệp và 

PTNT quản lý. 

- Chế độ chính sách: Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 

đối với 01 công chức; quyết định nâng bậc lượng thường xuyên, nâng mức hưởng 

phụ cấp thâm niên nghề, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc 

lương trước thời hạn đợt II năm 2023, đợt I năm 2024; thông báo công khai kết quả 

xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng mức hưởng 

phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đợt I năm 2024. 

- Hình thức công khai: Công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử, hệ 

thống gửi nhận văn bản công tác tổ chức cán bộ đảm bảo theo quy định. 

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: 

Chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong công 

tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí 
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theo quy định. 100% các đơn vị trực thuộc Sở đều đã xây dựng, ban hành và thực hiện 

nghiêm các chế độ, định mức tiêu chuẩn quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ. Việc 

xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ chấp hành theo hướng dẫn của Thông tư số 

71/2014/TTLT-BTC-BNV về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 V/v hướng 

dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài 

sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong kỳ có 02 

đơn vị ngân sách ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công:10 

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn: Tiếp tục 

thực hiện Quy chế văn hóa công sở, bộ quy tắc ứng xử và quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp đơn vị đã xây dựng, ban hành. Kết quả, trong kỳ không phát hiện trường 

hợp cán bộ, CCVC vi phạm đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở và quy định 

những việc cán bộ, CCVC không được làm. 

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn: 

Trong kỳ đã tham mưu Sở ban hành Kế hoạch số 313/KH-SNN ngày 20/02/2024 

về điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2024, 

trong đó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 

nội bộ là 58 công chức (đạt 100% kế hoạch). 

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong 

quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt 

Trong kỳ đã tham mưu các kế hoạch để triển khai công tác cải cách hành chính 

như: Kế hoạch số 92/KH-SNN, ngày 12/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về 

triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 218/KH-SNN, ngày 20/01/2024 về tuyên truyền 

công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 

năm 2024; Kế hoạch số 351/KH-SNN, ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính 

phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Kế hoạch số 502/KH-SNN, ngày 14/3/2024 

về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024.  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC của Sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

của Sở; Duy trì cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO trong thực hiện nhiệm vụ 

của Sở trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả quản trị 

và hành chính công (PAPI); TTHC được đơn giản hóa, giảm chi phí, thời gian 

                                           
10 Quyết định số 65/QĐ-TT&BVTV ngày 31/12/2023 quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Quyết định số 09/QĐ-TTN ngày 01/7/2024 v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. 
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của tổ chức, cá nhân. Tổng số hồ sơ TTHC Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực 

hiện là: Tính từ  09/12/2023 đến 01/12/2024: Tổng số 521 hồ sơ (trực tuyến: 438 

hồ sơ, trực tiếp 76 hồ sơ, tồn 7 hồ sơ; đã giải quyết 502 hồ sơ, đang giải quyết 19 

hồ sơ). 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn. 

Công tác Kiểm soát TTHC: Tham mưu UBND tỉnh 19 quyết định về TTHC. 

Trong đó danh mục sửa đổi, bổ sung 13 TTHC, ban hành mới 14 TTHC, 40 quy 

trình nội bộ. 

- Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt 

động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trong năm 2024 sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục 

áp dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành trong toàn sở. 

- Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Thực hiện 100% 

trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. 

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn 

Để kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu 

nhập nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của cá nhân, phục vụ cho công tác quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham 

nhũng. Nâng cao trách nhiệm giải trình trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội 

dung liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập. Trong kỳ đã tham mưu Sở ban 

hành Công văn số 2965/SNN-TCCB ngày 20/12/2023 về việc lập danh sách những 

người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 theo quy định của Luật 

Phòng, chống tham nhũng. Căn cứ hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT và 

các quy định hiện hành, Tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong toàn 

ngành là 262 người (Trong đó: 06 người kê khai tài sản lần đầu, 220 người kê khai 

tài sản hàng năm; 04 người thuộc diên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 08 người 

kê khai tài sản bổ sung, 28 người kê khai tài sản phục vụ công tác cán bộ). Các 

phòng, đơn vị đã thực hiện công khai bản kê khai tài sản đảm bảo theo quy định. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức  

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của 

cơ quan: Không. 

b) Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và phát hiện, xử lý các vụ việc tham 

nhũng qua hoạt động thanh tra: Không.  

c) Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát 

hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và 

qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không. 

d) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không. 

đ) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo 

dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không. 
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e) Kết quả xử lý tài sản tham nhũng: Không. 

f) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu: Không. 

4. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực 

ngoài nhà nước: Không. 

5. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong phòng, chống tham nhũng 

- Hoạt động của tổ chức Đảng: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở 

cơ sở. Đã tham mưu Đảng ủy, Sở ban hành Kế hoạch số 354-KH/BCĐ ngày 

05/01/2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở về hoạt động 

của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024. 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên trong công tác PCTN: Tích cực thực hiện các 

cuộc phát động, tuyên truyền, phổ biến và nghiên cứu học tập chủ trương, chính sách, 

pháp luật về PCTN tới các đoàn viên thanh niên. Đồng thời tham gia xây dựng quy 

chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG 

CHỐNG THAM NHŨNG, TC VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

1. Đánh giá tình hình tham nhũng 

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy và lãnh đạo sở, cùng với việc phát 

huy sức mạnh tổng hợp, công khai minh bạch trong các hoạt động của đơn vị, công 

tác PCTN đã đạt được kết quả khích lệ như: Nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức 

chấp hành các quy định của pháp luật PCTN, đặc biệt trong kỳ sở Nông nghiệp và 

PTNT không phát hiện hành vi, vụ việc tham nhũng nào xảy ra trong ngành. 

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

Trong kỳ Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện tốt các biện pháp PCTN 

như đã tích cực quán triệt, phổ biến tuyên truyền văn bản pháp luật PCTN; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí đến CCVC và người lao động; thực hiện tốt quy chế 

dân chủ, công khai minh bạch trong đơn vị. Cơ quan từng bước đã thể chế hóa 

bằng việc sửa đổi, bổ sung, ban hành nội quy của cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, 

thực hiện tốt việc thanh toán, trả lương qua thẻ, hàng năm tổ chức kịp thời việc kê 

khai tài sản, thu nhập và công khai tài chính, lương, thu nhập theo quy định; đồng 

thời tăng cường nhắc nhở, tự kiểm tra trong nội bộ nên không có trường hợp vi 

phạm xảy ra. Tuy nhiên, công tác PCTN, TC còn gặp khó khăn như: Công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC tuy tích cực nhưng hiệu quả chưa 

cao, chưa tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ, do vậy trong năm công tác có 01 

trường hợp công chức bị xử phạt vi phạm liên quan đến tội tham nhũng. 

3. Dự báo tình hình tham nhũng 
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Dự báo mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng là không phổ biến trong 

đơn vị. 

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TC  

1. Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham 

nhũng trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương  

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy và Ban Giám đốc sở, cùng với việc 

phát huy sức mạnh tổng hợp, công khai minh bạch trong các hoạt động của đơn vị, 

công tác PCTN đã đạt được kết quả nhất định như: Nâng cao nhận thức, ý thức 

chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN, trong năm Sở không phát hiện 

hành vi, vụ việc tham nhũng nào xảy ra trong đơn vị.  

2. So sánh hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng kỳ này với kỳ 

trước hoặc cùng kỳ năm trước  

Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong đơn vị, 

so sánh với cùng kỳ năm trước: phát hiện 01 trường hợp công chức bị xử phạt vi 

phạm liên quan đến tội tham nhũng do Công an tỉnh phát hiện. 

3. Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống 

tham nhũng  

Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thành tốt mục tiêu công tác phòng, chống 

tham nhũng trong năm 2024.  

4. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác 

phòng, chống tham nhũng, TC: Không 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG, TC NĂM 2025 

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, pháp luật của nhà nước 

về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng đến công chức, người lao động thông 

qua các cuộc họp như: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 

số 05-CT/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc “tăng cường sự lãnh đạo 

của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-

TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn 

có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 

giải quyết công việc. Quy định số 178-QĐ/TW, ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về 

kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng 

pháp luật bằng hình thức phù hợp, hiệu quả; Công văn số 438-CV/ĐU, ngay 

08/7/2024 của Đảng ủy Sở về Tăng cường triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về 

nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nội dung cuốn sách 

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây 

dựng đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh”. 
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2. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 

số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

3. Triển khai Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm 

đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch số 118/KH-UBND, 

ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về công tác PCTN, tiêu cực năm 2023; 

Công văn số 173/UBND-TH, ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về thực 

hiện công tác PCTN, tiêu cực. 

4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, công khai, 

minh bạch các hoạt động của cơ quan; xây dựng và thực hiện các chế độ, định 

mức, tiêu chuẩn, công khai tài chính, ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; 

chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy tắc 

ứng xử, quy tắc đạo đức công vụ. 

Trên đây là nội dung Báo cáo công tác PCTN, TC Quý IV; năm 2024; 

phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT kính gửi Thanh 

tra tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:          
- Thanh tra Tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh - TV BCĐ PCTN,TC tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TTr.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Châu 
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